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Mã học phần Tên học phần Số TC Số ĐK Ngày thi Ca thi

Phòng thi 

(Giảng đường 

E4)

Ghi chú

1 FIB2003-E
Các thị trường và định chế tài 

chính
3 1 25/01/2024 4 507 E4

2 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 25/01/2024 2 507 E4

3 INE4002-E * Đầu tư quốc tế * 3 1 24/01/2024 4 507 E4

4 MNS4010 Hành vi tổ chức 3 1 24/01/2024 2 507 E4

5 FIB3037 Kế toán ngân hàng thương mại 3 1 25/01/2024 4 507 E4

6 FAA4002-E
Kế toán quản trị doanh 

nghiệp***
4 1 24/01/2024 2 507 E4

7 FAA4001-E
Kế toán tài chính doanh 

nghiệp***
4 1 24/01/2024 4 507 E4

8 BSA3008 Kế toán thuế 3 1 25/01/2024 3 507 E4

9 FAA4003-E Kiểm toán*** 4 1 25/01/2024 2 507 E4

10 PEC1008 Kinh tế Chính trị Mác-Lênin 2 1
Dự kiến thi ngày 

20/2/2024

11 PEC3026 Kinh tế học về chi phí giao dịch 3 1 24/01/2024 2 507 E4

12 INE1052 Kinh tế lượng 3 5 24/01/2024 3 507 E4

13 INE2014 Kinh tế thể chế 3 1 24/01/2024 4 507 E4

14 INE2014-E Kinh tế thể chế* 3 1 24/01/2024 3 507 E4

15 FIB2001-E Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 1 25/01/2024 4 507 E4

16 INE1050 Kinh tế vi mô 3 6 25/01/2024 3 507 E4

17 INE2102-E Kinh tế vĩ mô chuyên sâu ** 4 1 25/01/2024 2 507 E4

18 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 5 24/01/2024 4 507 E4

19 PEC1061 Lịch sử kinh tế 3 1 24/01/2024 4 507 E4

20 BSA3114 Marketing dịch vụ 3 3 25/01/2024 2 507 E4

21 PEC3050 Ngoại giao kinh tế - chính trị*** 3 2 25/01/2024 2 507 E4

22 BSA2103 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 2 25/01/2024 4 507 E4

23 INE3034 Phân tích chi tiêu công 3 2 25/01/2024 3 507 E4

Đăng ký thi theo lịch của TT Khảo thí ĐHQGHN, 

địa điểm thi tại phòng máy nhà C1T (dự kiến thời 

gian đăng ký thi từ ngày 2-4/2/2024 
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24 PEC3037
Phân tích chính sách kinh tế - xã 

hội
3 2 25/01/2024 3 507 E4

25 FIB3062-E Quản lý ngân hàng điện tử *** 2 1 25/01/2024 4 507 E4

26 PEC3045 Quản lý và Phát triển Cộng đồng 3 1 25/01/2024 4 507 E4

27 BSA2005-E* Quản trị chiến lược 3 1 25/01/2024 3 507 E4

28 BSA2005 Quản trị chiến lược 3 1 25/01/2024 3 507 E4

29 BSA2004 Quản trị học 3 3 23/01/2024 2 Phòng máy 302 E4
Thi tại phòng 

máy

30 BSA2006-E * Quản trị nguồn nhân lực * 3 1 24/01/2024 3 507 E4

31 INE3003-E Tài chính quốc tế 3 1 24/01/2024 3 507 E4

32 INE3001-E * Thương mại quốc tế * 3 4 24/01/2024 2 507 E4

33 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 1 25/01/2024 2 507 E4

34 INT1004 Tin học cơ sở 2 3 9 23/01/2024 2 Phòng máy 302 E4
Thi tại phòng 

máy

35 FDE1092 Toán cao cấp 4 7 24/01/2024 4 507 E4

36 MAT1005 Toán kinh tế 3 8 24/01/2024 3 507 E4

37 PHI1006 Triết học Mác - Lênin 3 21
Dự kiến thi ngày 

20/2/2024

38 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 7 24/01/2024 3 507 E4

39 FDE1101 Xác suất thống kê 3 4 24/01/2024 2 507 E4

Danh sách gồm 39 học phần ./.

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu ca thi: Ca 2: 9h30'; Ca 3: 13h30'; Ca 4: 15h30';
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